
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10002 Nguyễn Hồng Anh 06/03/1995 67DLCD11

2 2 67DLCD10053 Nguyễn Tuấn Anh 04/12/1991 67DLCD11

3 3 67DLCD41001 Hán Huy Bình 08/10/1992 67DLCD12

4 4 67DLCD10039 Trương Duy Bình 09/01/1994 67DLCD11

5 5 67DLCD10018 Phạm Văn Bộ 07/03/1995 67DLCD11

6 6 67DLCD10084 Chu Mạnh Chiến 02/08/1995 67DLCD12

7 7 67DLCD10063 Nguyễn Văn Chương 28/05/1995 67DLCD11

8 8 67DLCD10055 Trần Việt Hải 07/02/1995 67DLCD11

9 9 67DLCD10061 Phan Đình Hạnh 28/12/1992 67DLCD11

10 10 67DLCD10051 Nguyên Văn Hiệp 15/12/1994 67DLCD11

11 11 67DLCD10059 Nguyễn Công Hưng 06/07/1992 67DLCD11

12 12 67DLCD10017 Phạm Việt Hưng 27/09/1991 67DLCD11 Cấm thi

Ngày thi: 09/6/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Thiết kế đường DL3DB41

13 13 67DLCD10057 Phan Văn Khải 07/11/1994 67DLCD11

14 14 67DLCD10056 Lê Nguyên Lực 10/01/1994 67DLCD11

15 15 67DLCD10083 Đổng Tiến Mạnh 09/09/1993 67DLCD12

16 16 67DLCD10054 Lê Văn Mạnh 15/06/1995 67DLCD11

17 17 67DLCD10030 Lê Minh 21/04/1988 67DLCD11

18 18 67DLCD10052 Ngô Xuân Nam 22/09/1991 67DLCD11

19 19 67DLCD10121 Hoàng Ngọc 04/11/1976 67DLCD11

20 20 67DLCD10080 Ngô Trọng Quyền 18/01/1986 67DLCD12

21 21 67DLCD10058 Trần Trung Thành 04/10/1995 67DLCD11

22 22 67DLCD10031 Trần Tiến Thọ 21/08/1992 67DLCD11

23 23 67DLCD10005 Lưu Thị Thủy 15/04/1995 67DLCD11

24 24 67DLCD10045 Trịnh Quang Toàn 25/10/1994 67DLCD11

25 25 67DLCD10027 Phan Vũ Tiến Trình 10/08/1991 67DLCD11

26 26 67DLCD10078 Đặng Việt Trọng 13/04/1994 67DLCD12

27 27 67DLCD10019 Trần Anh Tuấn 04/04/1991 67DLCD11

28 28 67DLCD10092 Trần Quốc Tuân 27/06/1995 67DLCD12

29 29 Nguyễn Đăng Tùng 02/11/1991 67DLCD11 Cấm thi

30 30 67DLCD10041 Lê Doãn Tưởng 06/07/1995 67DLCD11

31 31 67DLCD10044 Phùng Mạnh Tưởng 19/11/1994 67DLCD11



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 67DLCD10076 Nguyễn Văn Uy 25/03/1992 67DLCD12 Cấm thi

33 33 67DLCD10001 Đoàn Tiến Vũ 08/08/1995 67DLCD11

34 34 67DLCD10016 Nguyễn Viết Xuân 24/10/1995 67DLCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 34 sinh viên


